KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT: NHÁNH 2:
“ DỰ ÁN LÀM TÚI GIẤY THAY THẾ TÚI NILON”
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 23/03 - 27/03/2026
*SCIENCE (KHOA HỌC) 
- Trẻ tìm hiểu đặc điểm, công dụng, cấu tạo của túi giấy
- Trẻ biết được những nguyên liệu nào có thể làm được những chiếc túi giấy
- Hiểu được lợi ích của chiếc túi giấy thay thế túi nilon
*TECHNOLOGY (CÔNG NGHỆ)
- Sử dụng một số thiết bị công nghệ: bảng vẽ sáng tạo, máy tính, điện thoại để xem video,  chụp lại cách làm, các nguyên vật liệu, hình ảnh gợi ý về làm chiếc túi giấy
*ART (NGHỆ THUẬT) .
- Tạo ra sản phẩm là những chiếc túi giấy, mang tính thẩm mĩ, có thể sử dụng được cho các góc chơi.
- Củng cố kỹ năng vẽ, trang trí, cắt, dán, buộc,...
*ENGINEERING (KỸ THUẬT)
- Sử dụng kỹ thuật sắp xếp bố cục, cắt, dán dính, gắn kết để làm những túi giấy
- Vẽ bản thiết kế về túi giấy
*MATHS (TOÁN HỌC)
- Kỹ năng phân loại, hình dạng, so sánh kích thước to hơn - nhỏ hơn, dài hơn - ngắn hơn, số lượng nguyên liệu tạo ra sản phẩm.



Thứ 2 ngày 23 tháng 03 năm 2026
Hoạt động học
                                                                           Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ GIẤY ( 5E)
1. Các lĩnh vực hướng tới.
* Khoa học (S):
- Trẻ nhận biết tên gọi, tính chất  của một số nguyên vật liệu dùng để làm túi giấy: bằng giấy từ giấy báo, xi măng, giấy màu các loại…
- Khám phá tác hại của túi nilon gây ra đối với môi trường sống và sức khỏe con người. Các loại túi khác nhau, sử dụng chất liệu khác nhau.
* Công nghệ (T):
- Trẻ sử dụng trong quá trình hoc, máy tính và các hình ảnh, kéo, giấy, hồ dán,...
* Kỹ thuật (E):
-  Trẻ sử dụng tivi để chiếu hình ảnh nguyên vật liệu để chế tạo ra túi.
* Nghệ thuật (A):
- Vẽ thiết kế túi, trang trí túi
* Toán (M):
- Định dạng khung túi hình vuông, hình chữ nhật 
* Các kỹ năng trong thế kỷ 21.
- Kỹ năng giao tiếp, chia sẻ, thảo luận, hợp tác làm việc nhóm
2. Đồ dùng
* Đồ dùng của cô: 
-Video về tác hại của túi nilon
- Giấy A0
- Nhạc bài hát: Chung tay bảo vệ môi trường
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Giấy báo cũ, giấy xi măng, kéo, băng dính, bút dạ, băng dính xốp, dập lỗ, dây cói, dây,vải….chia làm 4 nhóm.
-  Bàn nhựa, 4 bảng ghi chép, ảnh màu các loại nguyên liệu 
3. Tiến hành.
* E1: Thu hút
- Cô cùng trẻ hát và vận động theo bài “Chung tay bảo vệ môi trường”.Tạo tình huống
Từ hôm nay chợ Kỳ Sơn có quy định không dùng túi nilon, cô chưa biết lựa chọn loại túi nào để thay thế túi nilon. Vậy hãy giúp cô lựa chọn nguyên liệu và làm túi thân thiện với môi trường, đựng được để đi chợ.
- Hỏi trẻ: 
        + Con sẽ làm gì để thay thế túi nilon?
        + Nguyên liệu có gì ?
- Cô chốt lại : đồ dùng có thể phân hủy, đâu là đồ khó phân hủy và đâu là đồ dùng có thể tái chế được. Hạn chế những đồ dùng khó phân hủy như túi nilon...
- Cho trẻ di chuyển để quan sát các nguyên vật liệu.
* E2: Khám phá nguyên liệu làm túi giấy thay thế túi nilon
- Cô giới thiệu bảng ghi chép kết quả quan sát và hướng dẫn trẻ cách ghi chép.
- Cô đưa ra mô hình 3 túi khác nhau cho trẻ về nhóm quan sát và thảo luận cùng nhau, trải nghiệm: (Túi bằng lá cây, dây cói, Túi làm bằng vải, Túi làm bằng giấy xi măng, hoạ báo).
- Cô đến từng nhóm gợi ý trẻ cách quan sát và hướng dẫn trẻ cách ghi chép kết quả quan sát.
- Cho trẻ nhận xét theo gợi ý: 
+ Các bộ phận của túi ? Hình dáng của từng loại túi?
+ Chất liệu của các loại túi?
+ Công dụng của túi quan sát?
- Phân loại túi:
+ Kích thước của túi? 
+ Không gian để túi?
E3: Giải thích
- Cho từng nhóm đứng lên chia sẻ ghi chép của nhóm mình (tên gọi, cấu tạo, đặc điểm nổi bật, chất liệu, cách sử dụng...).
- Cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa các túi giấy
- Giống nhau:  
+ Công dụng, các bộ phận: Đồ dùng để trang trí là nơi lưu giữ kỉ niệm của gia đình.
- Giáo viên khuyến khích các nhóm đặt câu hỏi, phản biện.
+ Túi của nhóm bạn có những bộ phận nào?
+ Túi của nhóm bạn được làm bằng gì? Tại sao lại đựng đồ được?
E4: Áp dụng và củng cố, mở rộng 
- Cô cho trẻ quan sát các loại túi trên video
- Đàm thoại:
+ Nhìn thấy những túi hình gì?
+ Túi đó được làm bằng gì?
- Giao nhiệm vụ cho trẻ về nhà vẽ thiết kế và tìm nguyên vật liệu để hôm sau làm túi
E5: Đánh giá
- Cô đánh giá nhận xét, động viên các nhóm: Bài học khám phá túi giấy thay thế túi nilon các con cảm thấy thế nào?
- Chụp ảnh làm minh chứng.
* Bảng ghi chép đặc điểm, chất liệu của nguyên liệu làm túi giấy thay thế túi nilon
*Đánh giá cuối ngày:
1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ của trẻ:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
 


*Ghi chú:  Chiều thứ 3/24/03/2026 (Bước 1,2,3 quy trình EDP: Thiết kế làm túi giấy thay thế túi nilon)
I. Chuẩn bị
- Các loại túi giấy video về các loại túi, nhạc bài “ Chung tay bảo vệ môi trường”
- Giấy A4, tờ kê, bàn, bút sáp, 3 bàn để sản phẩm.
II. Quy trình thiết kế kỹ thuật
*Bước 1: Hỏi
- Cho trẻ hát bài “ Chung tay bảo vệ môi trường”
-  Hỏi trẻ? Bài hát nhắc đến cái gì?
- Cô gợi ý, giao nhiệm vụ: Các nhóm sẽ làm túi, sắp xếp phù hợp.
- Hỏi trẻ: Theo các con để làm được 1 chiếc túi thì cần có những tiêu chí nào?
- Cô và trẻ thống nhất đưa ra các tiêu chí:+ xách được, đựng được đồ nhẹ, đẹp
*Bước 2: Tưởng tượng
- Cô chia trẻ làm 3 nhóm. Nhiệm vụ của các nhóm là cử 1 bạn làm nhóm trưởng rồi cùng nhau thảo luận và lên ý tưởng cho bản thiết kế túi của nhóm mình.
- Cô khuyến khích các nhóm đưa ra ý tưởng, cùng chia sẻ ý tưởng với các bạn trong nhóm.
- Cô đến từng nhóm hỏi trẻ và gợi ý: 
+ Nhóm con dự định làm gì? Làm như thế nào? 
+ Sử dụng nguyên liệu gì để làm? 
+ Làm thế nào để được chiếc túi? 
* Bước 3: Lập kế hoạch
- Mời các nhóm trưởng lên lấy đồ dùng về nhóm vẽ bản thiết kế. 
- Cô quan sát gợi ý khi trẻ gặp khó khăn. Quá trình trẻ thực hiện cô nhắc lại tiêu chí của bản thiết kế qua các câu hỏi gợi mở.
- Cô mời từng nhóm lên thuyết trình về bản thiết kế của mình. Gợi ý:
	+ Bản thiết kế của con có gì đặc biệt?
	+ Con sẽ dùng nguyên liệu gì để thực hiện bản thiết kế này? Con lấy nguyên liệu ở đâu để làm?
	+ Làm thế nào để làm được chiếc túi
- Khuyến khích trẻ có câu hỏi về bản thiết kế của nhóm bạn?
- Khen ngợi, động viên, chúc các nhóm sẽ làm được những chiếc túi bền đẹp từ bản thiết kế của nhóm mình.

Thứ 3 ngày 24 tháng 03 năm 2026
Hoạt động học:
                                                                              Lĩnh vực: phát triển thẩm mĩ
LÀM TÚI GIẤY THAY THẾ TÚI NILON ( EDP B4, B5)
I. Các lĩnh vực hướng tới:
1. S -  Khoa học:
Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cấu tạo của các loại túi, trẻ biết một số nguyên vật liệu làm ra túi và sự đa dạng của túi. Trẻ biết công dụng của một số loại túi thông thường: đựng đồ dùng, thực phẩm 
2. T- Công nghệ:
Sử dụng Ipad xem video về tác hại của túi nilon, bút dạ viết bảng.
3. E- Kỹ thuật
- Trẻ biết quy trình làm túi đựng được
- Biết đo, cắt, sắp xếp, trang trí để tạo thành chiếc túi
4. A- Nghệ thuật:
- Phối hợp các kỹ năng tạo hình: Vẽ, tô màu, gắn, dính, buộc dây, trang trí cho chiếc túi
5. M- Toán:
- Trẻ biết đếm số lượng các nguyên vật liệu để làm túi
- Trẻ biết đo, xếp cạnh các nguyên vật liệu và nhận biết hình dạng của túi
6. Kỹ năng 4C: Kỹ năng quan sát, hợp tác, chia sẻ, làm việc nhóm, phản biện, thuyết trình thông qua các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Giá để, 4 Bảng ghi kết quả thử nghiệm.
- Rổ đựng nguyên liệu thử nghiệm: vải thô, giấy xi măng, vải bao bố, lá cây, giấy màu
- Bút viết, lọ đựng nước, kéo, bàn.
- Keo dán, kéo, băng dính, phấn viết bảng, thước đo, 3 bảng thiết kế…
- Bàn thấp để trẻ ngồi.
III. Quy trình thiết kế kỹ thuật.
4. Bước 4: Thực hiện:
-Cô giới thiệu 4 đội tham gia  hoạt động làm túi giấy.
- Cho trẻ xem video trẻ đã thực hiện từ hôm trước và trò chuyện về bản thiết kế, kiểu dáng, nguyên liệu, các tiêu chí đã thống nhất.
- Cho trẻ lấy đồ dùng về nhóm thực hiện theo bản thiết kế đã thống nhất.
- Trẻ phân công công việc cho nhau: Bầu bạn làm nhóm trưởng, thuyết trình
- Giáo viên quan sát chung, đến từng nhóm hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Cô có thể gợi ý trẻ lựa chọn những đồ dùng, nguyên liệu thay thế.
- Cho trẻ mang sản phẩm của nhóm mình lên trưng bày.
- Mời đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình (tên sản phẩm, cách lựa chọn nguyên liệu, cách làm, cách trang trí...).
- Trẻ lúng túng khi trình bày cô có thể gợi ý:
+ Hình dáng chiếc túi?
+ Nguyên liệu làm túi?
+ Cách làm như thế nào?
+ Túi giấy đã đạt được theo các tiêu chí đưa ra chưa? Có giống với bản thiết kế không?...
 + Đặt tên cho sản phẩm của nhóm mình.
- Trẻ trình bày xong các nhóm còn lại có thể đặt câu hỏi cho nhóm bạn (nếu có).
- Cô nhận xét và đánh giá kết quả của 4 nhóm so với bản thiết kế và tiêu chí đã đưa ra.
 5. Bước 5: Cải tiến
- Hỏi trẻ có hài lòng với sản phẩm của mình không? 
+ Chiếc túi có đúng với thiết kế chưa? Túi to hay nhỏ?
+ Túi có đựng được đồ không? Đựng được đồ gì?
+ Có được làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường không?
+ Có cần điều chỉnh gì không? Tại sao?  
+ Nếu được làm lại thì con sẽ làm thế nào? Nếu làm tiếp các con sẽ làm gì?
- Cô cho trẻ trải nghiệm với chiếc túi của các bạn khác. 
- Ngoài chiếc túi các con vừa làm phải sử dụng dính, gắn thì còn cách làm túi không không cần dùng đồ phụ trợ mà vẫn đựng được. Về nhà các con sẽ hỏi bố mẹ nhé.
- Cho trẻ đi trình diễn thời trang với những chiếc túi vừa làm được
- Nhận xét, khen ngợi trẻ.
*Đánh giá cuối ngày:
1.Tình trạng sức khỏe của trẻ:

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ của trẻ:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:



Thứ 4 ngày 25 tháng 03 năm 2026
Hoạt động học
                                                                        Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Truyện: VƯƠNG QUỐC RÁC
I. Mục đích yêu cầu
-Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện. Hiểu nội dung câu truyện “Vương quốc rác”
- Rèn khả năng chú ý, lắng nghe, hiểu và trả lời câu hỏi của cô.
- Trẻ yêu mến nhân vật trong truyện, thể hiện sự ủng hộ, đồng tình với hoạt động trong truyện.
II. Chuẩn bị
- Máy tính có video truyện, que chỉ
- Tạo AI truyện “ Vương quốc rác”
- Nhạc không lời khi cô kể chuyện
III. Tiến hành
1. Hoạt động 1. Ổn định tổ chức
 - Cô và trẻ cùng hát bài “Em vẽ môi trường màu xanh”
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về điều gì?
2. Hoạt động 2. Câu chuyện: Vương quốc rác
- Cô giới thiệu tên truyện "Vương quốc rác" 
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1: Diễn cảm bằng cử chỉ điệu bộ.
- Các con thấy câu chuyện như thế nào?
- Nội dung câu truyện: Câu chuyện "Vương quốc rác" nhằm giáo dục chúng ta ý thức bảo vệ môi trường, biết thu gom rác thải, biết phân loại rác và xử lý rác một cách khoa học.
- Cô kể lần 2: Tranh truyện
- Các con vừa nghe cô kể chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Truyện gì xảy ra với Vương quốc rác?
- Bịch rác nhỏ đã nói gì?
- Sau cuộc nói chuyện giữa bịch rác nhỏ và vị bô lão thì câu chuyện tiếp tục diễn ra như thế nào ?
- Vị thần 3T đã sử dụng phép thuật của mình giúp phân loại rác thành mấy loại?(3 loại)
- Đó là những loại nào? (rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế)
- Sau đó là cuộc cách mạng gì? (Cách mạng 3T: Tiết giảm, Tái chế, Tái sử dụng)
(Sau mỗi lần hỏi, trẻ trả lời cô khái quát lại bằng cách trích dẫn truyện theo trình tự câu truyện)
3. Hoạt động 3: Phim hoạt hình cho bé
- Cô kể lần 3 bằng video truyện trên máy tính.
=> Giáo dục: Câu chuyện giáo dục chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường, biết thu gom rác và xử lý rác 1 cách khoa học, 1 trong những hoạt động thiết thực hiện nay đó là phân loại rác thải và tái chế rác thải.
- Kết thúc: Cô cùng trẻ đi thu gom rác để đúng nơi quy định
*Đánh giá cuối ngày:
1.Tình trạng sức khỏe của trẻ: 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ của trẻ:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:


Thứ 5 ngày 26 tháng 03 năm 2026
Hoạt động học
                                                                           Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
SỐ 10 TIẾT 1
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10.
- Trẻ có kỹ năng đếm thành thạo từ 1 đến 10. Có kỹ năng tìm và tạo nhóm đối tượng có số lượng 10
- Trẻ mạnh dạn, tích cực tham gia các hoạt động, lấy và cất đồ dùng gọn gàng
II. Chuẩn bị
- Mỗi trẻ 10 bông hoa, 10 quả.
- Một số đồ dùng có số lượng 10
- Lô tô hoa, quả có số lượng 10. 
- Nhạc bài hát : Không xả rác, em vẽ môi trường màu xanh
III. Tiến hành
1. Hoạt động 1: Trò chuyện cùng trẻ
- Cô và trẻ hát bài hát “ Không xả rác”
- Hỏi trẻ: + Tên bài hát? 
                 + Nội dung bài hát?
- Cho trẻ đếm các loại quả có số lượng 9
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp đồ dùng có số lượng 9, cho trẻ đếm 
- Cho trẻ tìm đồ dùng có số lượng ít hơn 9 và yêu cầu trẻ thêm vào cho đủ số lượng 9
2. Hoạt động 2: Bé vui học toán
- Cho trẻ lấy đồ dùng về tổ và hỏi trẻ trong rổ có gì?
- Cho trẻ xếp hết số hoa thành 1 hàng ngang từ trái sang phải
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số tương ứng
- Cho trẻ lấy 9 quả  xếp dưới hoa, mỗi quả  tương ứng với 1 hoa
- Trẻ đếm và nhận xét kết quả 2 nhóm: + Số nào nhiều hơn?  + Nhiều hơn là mấy?
  + Số nào ít hơn? Ít hơn là mấy?
  + Muốn số lượng 2 nhóm bằng nhau phải làm thế nào?
- Cho trẻ tìm trong lớp đồ dùng có số lượng 10
- Để biểu thị cho nhóm có 10 đối tượng phải dùng thẻ số mấy. Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng
- Cô giới thiệu số 10
- Tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Cho trẻ cất dần số hoa và quả, vừa cất vừa đếm số lượng. Cho trẻ cất rổ đồ dùng.
- Tìm nhóm đồ chơi có số lượng là 10 trong lớp.
3. Hoạt động 3: Bé cùng vui chơi
* Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh
- Cô nêu tên trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải tìm lô tô các hoa  có số lượng 10. Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào chọn được đúng và nhiều lô tô hơn sẽ giành chiến thắng
- Cho trẻ chơi 2 lần
* Trò chơi 2: Kết nhóm
- Cô nêu tên trò chơi “Kết nhóm hoa”
- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát, trên tay cầm con vật mà trẻ thích, khi có hiệu lệnh trẻ sẽ kết nhóm hoa giống nhau có số lượng 10.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần      
* Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ: 

2. Trạng thái, cảm xúc của trẻ: 

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:



  Thứ 6 ngày 27 tháng 03 năm 2026
Hoạt động học
                                                                              Lĩnh vực: Phát triển thể chất
ĐI BƯỚC CHÉO SANG NGANG
I. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ nhớ tên vận động, biết đi bước chéo sang ngang đúng kỹ thuật, không bị ngã. 
- Rèn sự khéo léo của đôi chân và khả năng giữ thăng bằng của cơ thể khi  thực hiện vận động
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, đoàn kết với bạn khi chơi “chạy tiếp sức”.
II. Chuẩn bị
- Sắc xô to 1 chiếc
- Kẻ 2 vạch,Gậy nhỏ 
- Nhạc bài hát“ Em vẽ môi trường xanh”
- Quà tặng trẻ: 2 hộp
- Sân tập bằng phẳng, rộng rãi, sạch sẽ, an toàn
III. Tiến hành
1. Hoạt động 1: Khởi động
- Cô giới thiệu hội thi: Hội khỏe măng non (Thành phần tham dự, ban giám khảo, thể lệ cuộc thi)
- Cô cho trẻ đi diễu hành kết hợp tay cầm dây và đi các kiểu khác nhau, về đội hình hàng ngang.
2. Hoạt động 2: Trọng động
a. BTPTC: ( Tập kết hợp với bài hát : Em vẽ môi trường xanh, Tập 2l  X 8n)
- Tay: Đánh chéo hai tay ra hai phía trước, sau
- Bụng - Lườn: Cúi về trước, ngửa ra sau
- Chân: Nâng cao chân, gập gối (ĐTNM – tập 3l x 8n)
- Bật: Bật về các phía
b. Vận động cơ bản “ Bước đi chéo sang ngang”
- Cho trẻ về đội hình 2 hàng ngang đối diện.
- Cô giới thiệu vận động “ Bước đi chéo sang ngang”
- Cô cho trẻ cùng nhau xếp dây thành 2 đường thẳng
- Cô mời 2 trẻ lên tập, trẻ quan sát và nhận xét bạn tập
- Cô mời 1 bạn lên tập, cô phân tích vận động: 
 TTCB: Đứng ngang trước vạch chuẩn, 2 chân khép, 2 tay chống hông.Khi có hiệu lệnh “ Đi” thì chân cùng bên với đường đi bước ngang trước, sau đó bước tiếp chân còn lại lên trước và chéo sang ngang, bước từng chân cho hết đường kẻ.Thực hiện xong sau đó về cuối hàng đứng
.- Cho trẻ lần lượt lên tập.
+ Lần 1: 2 trẻ/lượt lên tập (Cô chú ý bao quát sửa sai cho trẻ)
+ Lần 2: Cho 2 đội thi đua.
- Cô bao quát, nhận xét, động viên trẻ sau mỗi lần thực hiện vận động.
- Hỏi trẻ lại tên vận động.
c. Trò chơi vận động “ Chuyền bóng qua đầu”
- Cô giới thiệu trò chơi: Chuyền bóng qua đầu
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi: Cho trẻ đứng thành 3 hàng dọc,  1 đội bóng đỏ, 1 đội bóng vàng, 1 đội bóng xanh bạn đứng ở đầu cầm bóng. Khi có hiệu lệnh chuyển bóng thì bạn đứng ở đầu chuyển cho bạn tiếp theo cư như vậy đến bạn cuối hàng cầm bóng lên đưa cho cô giáo,thi đua xem đội nào chuyển nhanh hơn và cầm bóng lên đầu tiên là thắng cuộc.
b. Luật chơi:
- Nếu đôi nào chuyển chậm hơn thì đội đó thua cuộc. 
- Cho trẻ chơi 2 lần.
- Cô bao quát, nhận xét và tặng quà cho đội giành chiến thắng.
3. Hoạt động 3: Bé thư giãn
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 - 3 vòng quanh sân tập.
* Đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ: 

2. Trạng thái, cảm xúc của trẻ: 

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
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